Phụ lục III
KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN 
(Kèm theo Công văn số 4104/BGDĐT-GDTrH ngày 24/12/2020 của Sở GDĐT)

	TRƯỜNG: THPT CHU VĂN AN
TỔ: GDTC-GDQP-Lịch sử, Tin học

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC MÔN TIN HỌC, LỚP 11
(Năm học: 2026 - 2027)

I. Kế hoạch dạy học
1. Phân phối chương trình (tin học 11 -  Định Hướng ICT)
	Tuần
	Tiết PPCT
	Bài học
	Số tiết
	Thiết bị dạy học
	ĐĐDH
	YCCĐ CỦA NLS
	YCCĐ AI

	HỌC KÌ I

	CHỦ ĐỀ 1. MÁY TÍNH VÀ XÃ HỘI TRI THỨC
9 tiết (8LT+1TH)

	1
	1, 2
	Bài 1. Hệ điều hành
	2LT
	Máy tính
	Lớp học
	1.1.NC1.a Trình bày được sơ lược lịch sử phát triển của hai hệ điều hành thông dụng cho PC.
4.1.NC1.c Chỉ ra được một số đặc điểm của HĐH cho thiết bị số.
1.2.NC1.a Học sinh thực hiện làm bài tập vận dụng để nắm vững kiến thức.
	11.A.1 Sử dụng AI làm trợ lí tra cứu nhanh quá trình phát triển của HĐH Windows và Linux, so sánh sự khác biệt cơ bản (thương mại vs. mã nguồn mở).
11.B2.1 Đánh giá vai trò của các cảm biến trên thiết bị di động dưới góc nhìn thu thập dữ liệu cá nhân. Nhận diện các ứng dụng AI tích hợp sẵn trên HĐH di động (Siri, Google Assistant).
11.C2.1 Sử dụng AI tạo sinh (ChatGPT, Gemini) để đóng vai một "Chuyên gia công nghệ", phỏng vấn tìm hiểu về hệ điều hành trên các thiết bị gia dụng (IoT/SmartHome).

	2
	3
	Bài 2. Thực hành sử dụng hệ điều hành
	1TH
	Máy tính
	Lớp học
	5.5.NC1.a Sử dụng được một số chức năng cơ bản của hệ điều hành cho máy tính cá nhân
4.1.NC1.b Sử dụng được một vài tiện ích của hệ điều hành nâng cao hiệu quả của máy tính cá nhân.
1.2.NC1.b  HS thực hiện làm bài tập Vận dụng để nắm vững kiến thức.


	11.A1.2 Tìm hiểu cách tìm kiếm thông tin bằng hình ảnh trên Ubuntu thông qua AI. Sử dụng công cụ AI tạo sinh để xin hướng dẫn chi tiết cách dùng lệnh Terminal quản lí tệp trên Ubuntu.
11.B2.1 Đánh giá tiện ích Trợ lý ảo (AI Assistant) trên điện thoại và thực hành ẩn danh, bảo mật khi tương tác bằng giọng nói.
11.C3.2 Sử dụng AI đóng vai chuyên gia bảo mật để so sánh ưu/nhược điểm của nhận diện khuôn mặt (FaceID) bằng công nghệ AI sinh trắc học so với mật khẩu truyền thống.

	2, 3
	4, 5
	Bài 3. Phần mềm nguồn mở và phần mềm chạy trên Internet
	2LT
	Máy tính
	Lớp học
	1.2.NC1.b Trình bày được một số khái niệm và so sánh phần mềm nguồn mở và phần mềm thương mại; Nêu được vai trò của phần mềm nguồn mở và phần mềm thương mại đối với sự phát triển của công nghệ thông tin.
 1.1.NC1.a  HS thực hiện làm bài tập Vận dụng để nắm vững kiến thức.

	11. A1.1 Sử dụng AI Chatbot để tra cứu ý nghĩa Giấy phép GPL, sau đó đối chiếu, phản biện kết quả với SGK.
11.C2.1 Ứng dụng AI tạo sinh để tổng hợp, kẻ bảng phân loại phần mềm đồ họa nguồn mở và thương mại, sau đó kiểm chứng.

	3, 4
	6, 7
	Bài 4. Bên trong máy tính
	2LT
	Máy tính
	Lớp học
	1.2.NC1.a  Nhận diện được một số thiết bị trong thân máy với chức năng và các thông số đo hiệu năng của chúng.
1.1.NC1.c Nhận biết được sơ đồ của các mạng lôgic AND, OR, NOT và giải thích được vai trò của các mạng lôgic đó trong thực hiện tính toán nhị phân.

	11.A1.1 Sử dụng AI tạo sinh để tra cứu nhanh sự khác biệt giữa RAM và ROM, sau đó đối chiếu thông tin AI cung cấp với bảng mạch thực tế hoặc SGK để phát hiện sai lệch.
11.C3.2 Dùng công cụ AI để tìm hiểu sâu về chỉ số "FLOPS", đặc biệt yêu cầu AI giải thích mối liên hệ giữa FLOPS và việc huấn luyện các mô hình Trí tuệ nhân tạo (AI)


	4, 5
	8, 9
	Bài 5. Kết nối máy tính với các thiết bị số
	2LT
	Máy tính
	Lớp học
	1.1.NC1.a Biết một số thông số cơ bản của thiết bị vào/ra thông dụng
1.2.NC1.a Đọc hiểu và giải thích được một số thông số cơ bản của các thiết số thông dụng trong các tài liệu để kết nối chúng với máy tính.
	11.A1.2 Sử dụng AI tạo sinh (như ChatGPT, Gemini) để tra cứu, giải thích các thông số kĩ thuật thực tế của màn hình (VD: Tần số quét 144Hz, thời gian phản hồi 1ms có ý nghĩa gì đối với mắt người dùng).
11.C3.MR2. Ứng dụng AI để tìm hiểu các công nghệ chiếu (LCD, DLP) và kết nối tivi, sau đó kiểm chứng chéo thông tin AI cung cấp bằng các bài viết công nghệ trên Internet.

	5, 6
	10, 11
	Bài 6. Lưu trữ và chia sẻ tệp tin trên Internet
	1LT+ 1TH
	Máy tính
	Lớp học
	1.2.NC1.b - Sử dụng được một số công cụ trực tuyến như Google Drive hay Dropbox,…để lưu trữ và chia sẻ tệp tin
	11.B2.1 Sử dụng AI để tìm hiểu các rủi ro bảo mật khi lưu trữ tệp tin trên đám mây, từ đó đối chiếu và hoàn thiện câu trả lời về nhược điểm của dịch vụ.
11.C2.2. Dùng công cụ AI tạo sinh để lập bảng so sánh nhanh các dịch vụ lưu trữ đám mây, sau đó học sinh phải vào trang chủ từng dịch vụ để kiểm chứng độ chính xác của AI.


	6, 7
	12, 13
	Bài 7. Thực hành tìm kiếm thông tin trên Internet
	2TH
	Máy tính
	Phòng TH
	1.1.NC1.b Sử dụng được máy tìm kiếm trên PC và thiết bị số thông minh bằng cách gõ từ khoá hoặc bằng tiếng nói.
1.2.NC1.c Xác lập được các lựa chọn theo tiêu trí tìm kiếm để nâng cao hiệu quả tìm kiếm.
	11.A1.1 Đánh giá công nghệ AI nhận dạng giọng nói (Speech-to-Text) trong máy tìm kiếm; nhận thức về quyền riêng tư dữ liệu sinh trắc học.
11.C2.1 Kết hợp sử dụng máy tìm kiếm truyền thống và Trợ lý ảo AI tạo sinh (Gemini, ChatGPT) để tìm kiếm thông tin hướng nghiệp; đối chiếu và phản biện kết quả.

	7, 8 
	14, 15
	Bài 8. Thực hành nâng cao sử dụng thư điện tử và mạng xã hội
	2TH
	Máy tính
	Phòng TH
	1.2.NC1.a Biết đánh dấu và phân loại thư điện tử.
4.2.NC1.b Khai thác được một số chức năng nâng cao của mạng xã hội.

	11.A1.1 Sử dụng công cụ AI để tìm hiểu cơ chế thuật toán phân loại thư tự động của Gmail (tại sao thư được tự động dán nhãn Quan trọng/Thư rác).
11.B3.MR1 Ứng dụng AI tìm hiểu cách thuật toán mạng xã hội sử dụng dữ liệu vị trí và lịch sử hoạt động để phân phối quảng cáo mục tiêu, từ đó thực hành các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư.

	8, 9
	16, 17
	Bài 9. Giao tiếp an toàn trên Internet
	2LT
	Máy tính
	Lớp học
	1.2.NC1.a Nêu được một số dạng lừa đảo phổ biến trên không gian mạng số và những biện pháp phòng tránh.
2.5.NC1.a Biết giao tiếp một cách thông minh, phù hợp với các quy tắc và văn hoá ứng xử trong môi trường số.và hợp pháp của việc chia sẻ thông tin trong môi trường số.
	11.B2.1 Sử dụng AI tạo sinh để tìm hiểu về các hình thức lừa đảo ứng dụng công nghệ AI (như Deepfake video, giả mạo giọng nói Voice Cloning), từ đó gắn với nguyên tắc "Hãy chậm lại! Kiểm tra ngay!"
11.C2.1 Sử dụng AI đóng vai trò như một công cụ biên tập để chuyển đổi một bình luận/tin nhắn mang tính công kích thành một lời góp ý văn minh, tuân thủ pháp luật và chuẩn mực đạo đức.

	9
	18
	Kiểm tra giữa kì I
	1
	Đề kiểm tra
	Lớp học
	

	10
	19, 20
	Bài 10. Lưu trữ dữ liệu và khai thác thông tin phục vụ quản lí
	2LT
	Máy tính
	Lớp học
	1.3.NC1.a  Biết được sự cần thiết phải lưu trữ dữ liệu và khai thác thông tin từ dữ liệu lưu trữ cho các bài toán quản lý.
	11.C2.2. Sử dụng công cụ AI tạo sinh để tìm hiểu cách Trí tuệ nhân tạo (AI) khai thác dữ liệu từ cơ sở dữ liệu học tập để đưa ra dự đoán kết quả học sinh.
11.A1.2.Dùng AI để tra cứu về công nghệ Thị giác máy tính (Computer Vision) đang thay thế mã vạch trong việc thu thập dữ liệu tự động tại các siêu thị thông minh.

	11, 12
	21, 22, 23
	Bài 11. Cơ sở dữ liệu
	3LT 
	Máy tính
	Lớp học
	5.1.NC1.a Hiểu được khái niệm và các thuộc tính cơ bản của cơ sở dữ liệu.
	11.A1.1.Sử dụng AI tạo sinh để lấy ví dụ thực tế minh họa cho các thuộc tính của CSDL (như tính không thừa, tính nhất quán), sau đó phản biện và đối chiếu với SGK.
11.C2.1 Ứng dụng AI đóng vai trò như một chuyên gia phân tích hệ thống để đề xuất cấu trúc bảng dữ liệu cho thư viện trường THPT, sau đó học sinh tinh chỉnh lại cho phù hợp với thực tế địa phương.


	12, 13
	24, 25, 26
	Bài 12. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu và hệ cơ sở dữ liệu
	 3LT
	Máy tính
	Lớp học
	1.2.NC1.b  Hiểu được khái niệm hệ quả trị cơ sở dữ liệu, hệ CSDL.
1.1.NC1.c  Phân biệt được cơ sở dữ liệu tập trung và cơ sở dữ liệu phân tán 
	11.C2.2. Sử dụng AI tạo sinh để lấy ví dụ thực tế (bằng phép ẩn dụ, ví dụ như thủ thư, nhân viên ngân hàng) nhằm làm rõ 4 nhóm chức năng của Hệ quản trị CSDL, sau đó kiểm chứng và đưa vào sơ đồ tư duy.
11.A2.1.Ứng dụng AI để tra cứu các hệ thống thực tế sử dụng CSDL phân tán (như hệ thống rút tiền ATM toàn cầu) và yêu cầu AI phân tích ưu điểm, từ đó đối chiếu với lí thuyết trong SGK.


	14
	27, 28
	Bài 13. Cơ sở dữ liệu quan hệ
	2LT
	Máy tính
	Lớp học
	1.2.NC1.b Hiểu được các thuật ngữ cho khái niệm liên quan: bản ghi, trường (thuộc tính), khóa, khóa chính, khóa ngoài, liên kết dữ liệu
5.1.NC1.b Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống 

	11.C2.2 Sử dụng AI tạo sinh để tra cứu ví dụ minh họa thực tế về "khóa chính" và "khóa ngoài", sau đó đối chiếu để hiểu rõ khái niệm trừu tượng.
11.A1.2. Sử dụng AI đóng vai trò như một chuyên gia phân tích hệ thống để thiết kế lược đồ CSDL quan hệ (các bảng, khóa chính, khóa ngoài) cho một bài toán quản lí thực tế tại địa phương, sau đó học sinh tự tinh chỉnh.


	15
	29, 30
	Bài 14. SQL – Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc
	2TH
	Máy tính
	Lớp học
	
5.1.NC1.b   Hiểu được ở mức nguyên lý: cơ sở dữ liệu và các bảng được tạo lập, được thêm mới.

	11.C2.MR1. Sử dụng AI tạo sinh đóng vai trò là "Trợ lý lập trình" để sinh ra các câu lệnh SQL (DDL) tạo bảng từ ngôn ngữ tự nhiên. Học sinh phản biện và đối chiếu cú pháp AI viết với chuẩn trong SGK.
11.A1.2 Ứng dụng AI để "gỡ lỗi" (debug) hoặc giải thích một câu truy vấn dữ liệu (DML) phức tạp. Học sinh đánh giá xem AI có hiểu đúng logic quan hệ giữa các bảng hay không.


	16
	31, 32
	Bài 15. Bảo mật và an toàn hệ cơ sở dữ liệu
	2LT
	Máy tính
	Lớp học
	5.1.NC1.b  Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống 
	11.C2.1 Sử dụng AI tạo sinh để tra cứu cách công nghệ AI được ứng dụng trong việc tự động giám sát và phát hiện xâm nhập cơ sở dữ liệu, từ đó làm rõ ý nghĩa của các biện pháp bảo vệ.
11.A1.1 Ứng dụng AI đóng vai trò như một chuyên gia an ninh mạng để phác thảo "Chính sách an toàn dữ liệu" cho nhà trường. Học sinh phản biện và tinh chỉnh lại bản nháp này cho phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.


	17
	33, 34
	Bài 16. Công việc quản trị CSDL
	2LT 
	Máy tính
	Lớp học
	1.1.NC1.a   : Tìm kiếm, khai thác và trao đổi thông tin hướng nghiệp liên quan 
1.2.NC1.b Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống 
	11.C2.1 Sử dụng AI tạo sinh để tra cứu lộ trình thăng tiến nghề Quản trị cơ sở dữ liệu (DBA) và xu hướng làm việc từ xa (remote), sau đó dùng máy tìm kiếm để xác thực các tin tuyển dụng thực tế.
11.A1.1 Ứng dụng AI đóng vai trò nhà tuyển dụng để mô phỏng một buổi phỏng vấn vị trí Junior DBA, từ đó học sinh tự đánh giá kiến thức và kĩ năng còn thiếu.


	18
	35
	Ôn tập
	1
	Đề kiểm tra
	Lớp học
	

	18
	36
	Kiểm tra cuối kì I
	1
	
	Lớp học
	

	HỌC KÌ II

	CHỦ ĐỀ 6. THỰC HÀNH TẠO VÀ KHAI THÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU
17 tiết (2LT + 15TH)

	19
	37, 38
	Bài 17. Quản trị CSDL trên máy tính
	2LT
	Máy tính
	Lớp học
	1.2.NC1.b  Lợi ích của việc quản trị cơ sở dữ liệu trên máy tính 
5.1.NC1.b  Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL và phần mềm HeidiSQL

	12. C2.MR1.Sử dụng AI tạo sinh (như ChatGPT, Gemini) để tra cứu các ví dụ thực tế về cách hệ quản trị CSDL kết hợp với Trí tuệ nhân tạo (AI) giúp tối ưu hóa công tác quản lý (Ví dụ: gợi ý sản phẩm dựa trên lịch sử mua hàng).
11.A1.2M Ứng dụng AI đóng vai trò như một "Trợ lí kĩ thuật" (Technical Support) để giải quyết các thông báo lỗi (Error Message) thường gặp trong quá trình cài đặt phần mềm MySQL và HeidiSQL.

	20
	39, 40
	Bài 18. Thực hành xác định cấu trúc bảng và các trường khóa
	2TH
	Máy tính
	Phòng TH
	1.2.NC1.b Xác định các bảng dữ liệu, cấu trúc của chúng và các trường khóa cho cơ sở dữ liệu của một website âm nhạc
5.1.NC1.a Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống  



	11.A1.2 Sử dụng AI tạo sinh để phân tích yêu cầu bài toán quản lý và đề xuất cấu trúc bảng nháp, sau đó học sinh phản biện, đối chiếu với SGK để loại bỏ các trường/bảng dư thừa.
11.C2.1 Ứng dụng AI đóng vai trò chuyên gia CSDL để thiết kế bộ khung các bảng và liên kết khóa cho một sự kiện âm nhạc thực tế tại địa phương, sau đó học sinh tự tinh chỉnh kiểu dữ liệu.


	21
	41, 42
	Bài 19. Thực hành tạo lập CSDL và các bảng đơn giản
	2TH
	Máy tính
	
	5.1.NC1.bTạo lập cơ sở dữ liệu mới tên là mymusic, khởi tạo bảng nhacsi…
5.1.NC1.b  Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống  

	11.C2.2Sử dụng AI tạo sinh để tra cứu ý nghĩa các thuật ngữ kĩ thuật (như AUTO_INCREMENT, utf8mb4_general_ci) và hỗ trợ dịch, gỡ lỗi (debug) các thông báo lỗi của phần mềm HeidiSQL trong quá trình tạo bảng. 
11.A1.1.Ứng dụng AI đóng vai trò lập trình viên để sinh mã SQL tạo cấu trúc bảng cho một bài toán quản lí tại trường học ở địa phương. Học sinh phản biện, chạy thử mã lệnh trực tiếp trên thẻ Truy vấn (Query) của HeidiSQL và tinh chỉnh bằng giao diện đồ họa.


	22
	43, 44
	Bài 20. Thực hành tạo lập các bảng có khóa ngoài
	2TH
	Máy tính
	Phòng TH
	5.1.NC1.a Tạo lập bảng bannhac với cấu trúc
5.1.NC1.a Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống  

	11.C2.1  Sử dụng AI tạo sinh để dịch và gỡ lỗi (debug) các thông báo lỗi bằng tiếng Anh của phần mềm HeidiSQL khi thiết lập sai kiểu dữ liệu giữa khóa chính và khóa ngoài.
11.A1.1 Ứng dụng AI đóng vai trò lập trình viên để sinh mã lệnh SQL khởi tạo bảng có chứa ràng buộc khóa ngoài (Foreign Key) cho một bài toán quản lí tại trường học. Học sinh phản biện, chạy thử mã lệnh và tinh chỉnh trên giao diện phần mềm.


	23
	45, 46
	Bài 21. Thực hành cập nhật và truy xuất dữ liệu các bảng đơn giản
	2TH
	Máy tính
	Phòng TH
	5.1.NC1.b Biết được chức năng của lệnh lặp for và cách dùng trong Python.

1.2.NC1.a Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống  

	5.1.NC1.c Sử dụng AI tạo sinh để tra cứu giải pháp kĩ thuật xử lý vấn đề sắp xếp tên tiếng Việt có dấu trong MySQL, sau đó đối chiếu với thực tế thực thi trên HeidiSQL.
1.2.NC!.a Ứng dụng AI đóng vai trò lập trình viên để sinh tự động các câu lệnh INSERT và SELECT cho một CSDL quản lí thực tế tại trường học địa phương. Học sinh phản biện, gỡ lỗi (debug) và chạy thử trên thẻ Truy vấn (Query).

	24
	47, 48
	Bài 22. Thực hành cập nhật bảng dữ liệu có tham chiếu
	2TH
	Máy tính
	Phòng TH
	5.1.NC1.b  Biết và thực hành giải các bài toán sử dụng lệnh lặp while với số lần không biết trước.
1.2.NC1.b Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống  
	11.C2.MR1 Sử dụng AI tạo sinh để dịch, giải thích nguyên nhân và gỡ lỗi (debug) thông báo lỗi "Foreign key constraint fails" khi học sinh nhập sai dữ liệu tham chiếu trên HeidiSQL.
11.A1.1 Ứng dụng AI đóng vai trò lập trình viên để sinh mã lệnh INSERT dữ liệu cho một bài toán quản lí tại địa phương. Học sinh phản biện xem AI có vi phạm ràng buộc khóa ngoài không, sau đó gỡ lỗi và chạy thử.

	25, 26
	49, 50, 51
	Bài 23. Thực hành truy xuất dữ liệu qua liên kết các bảng
	3TH
	Máy tính
	Phòng TH
	5.1.NC1.a  Hiểu được cách thức truy xuất dữ liệu qua liên kết các bảng
1.2.NC1.a Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống 
	11.C2.1 Sử dụng AI tạo sinh để tra cứu, giải thích cú pháp INNER JOIN và gỡ lỗi (debug) thông báo lỗi "Ambiguous column name" (trùng tên cột) trên HeidiSQL.
11.A1.1 Ứng dụng AI đóng vai lập trình viên CSDL để viết lệnh SQL liên kết nhiều bảng giải quyết một bài toán quản lí tại trường học. Học sinh phản biện, kiểm tra logic các điều kiện ON và chạy thử nghiệm.


	26, 27
	52, 53
	Bài 24. Thực hành: Sao lưu dữ liệu
	2TH
	Máy tính
	Phòng TH
	4.1.NC1.c : Nắm được các thao tác sao lưu dữ liệu.
5.1.NC1.b Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống 
	11.C2.MR1 Sử dụng AI tạo sinh để tra cứu và mở rộng kiến thức về "Quy tắc sao lưu 3-2-1" trong an toàn dữ liệu, từ đó đánh giá việc chỉ xuất file .sql lưu trên cùng một ổ cứng là chưa đủ an toàn.
11.A1.2 Ứng dụng AI đóng vai trò chuyên gia hệ thống để lập "Kế hoạch sao lưu CSDL" cho một trường học tại địa phương. Học sinh phản biện tính khả thi và điều chỉnh lại kế hoạch cho phù hợp với cơ sở vật chất thực tế.

	27
	54
	Kiểm tra giữa kì II
	1
	Đề kiểm tra
	Lớp học
	
	

	CHỦ ĐỀ 7. PHẦN MỀM CHỈNH SỬA ẢNH VÀ LÀM VIDEO
14 tiết ( 5LT + 9TH)

	28
	55, 56
	Bài 25. Phần mềm chỉnh sửa ảnh
	1LT + 1TH
	Máy tính
	Lớp học
	2.5.NC1.c Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen bài học
5.1.NC1.b  Biết và thực hiện được lệnh for để xử lí xâu kí tự.

	11.B2.1  Sử dụng AI tạo sinh để minh họa tác động của AI trong việc tạo/sửa ảnh giả mạo (Deepfake, AI-generated images) và thảo luận về trách nhiệm đạo đức khi chỉnh sửa ảnh.
11.C2.1. Sử dụng công cụ AI để tra cứu và giải nghĩa các thuật ngữ kĩ thuật của phần mềm GIMP (như DPI, Crop tỉ lệ vàng, Resolution).


	29
	57, 58
	Bài 26. Công cụ chọn và công cụ tinh chỉnh màu sắc

	1LT + 1TH
	Máy tính
	Lớp học
	3.1.NC1.a Biết các tham số biểu diễn màu của ảnh số. Biết một số công cụ chọn đơn giản.
5.1.NC1.b Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống 

	11.C2.1 Sử dụng AI tạo sinh để hiểu cơ chế "cân bằng trắng" (White Balance) và tác động của AI trong việc tự động chỉnh sửa màu sắc ảnh hiện nay.
11.A1.1. Sử dụng AI hỗ trợ ý tưởng sáng tạo cho dự án chỉnh sửa ảnh (lên kịch bản nội dung) và thảo luận về các công cụ AI tạo ảnh giả (Deepfake) trong tin tức.


	30
	59, 60
	Bài 27. Công cụ vẽ và một số ứng dụng
	1LT + 1TH
	Máy tính
	Lớp học
	3.1.NC1.a  Sơ đồ tư duy về các lớp ảnh có kèm chú thích
5.1.NC1.b Kết quả thực hành tẩy xóa vết xước trên ảnh; báo cáo so sánh hiệu quả 

	11.C2.2. Sử dụng AI tạo sinh để minh họa bằng hình ảnh về khái niệm "lớp ảnh" (Layer) và cách AI ghép lớp ảnh trong các ứng dụng điện thoại.
11.A1.2. Sử dụng AI làm trợ lý "gỡ lỗi" để hiểu nguyên lý hoạt động của công cụ Clone/Healing, so sánh với tính năng "AI Remove/Generative Fill" trên các phần mềm hiện đại

	31
	61, 62
	Bài 28. Tạo ảnh động
	2TH
	Máy tính
	Lớp học
	3.1.NC1.a Thực hiện được các thao tác tạo ảnh động từ mô hình lớp ảnh.
5.1.NC1.b   Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống 

	11.C2.1Sử dụng AI hỗ trợ gợi ý kịch bản chuyển động (frame-by-frame) cho ảnh động đơn giản và tra cứu cách thức hoạt động của các tệp ảnh động (.gif).
11.A1.1 Ứng dụng AI đóng vai trò "Đạo diễn sáng tạo" để lên ý tưởng làm banner ảnh động quảng bá cho một sự kiện của trường học; học sinh tự thực hiện trên GIMP.

	32
	63, 64
	Bài 29. Khám phá phần mềm làm phim
	1LT + 1TH
	Máy tính
	Lớp học
	3.1.NC1.b  Tạo được các đoạn phim, nhập tư liệu từ ảnh và video có sẵn, biên tập được đoạn phim phục vụ học tập và giải trí.
5.1.NC1.b  Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống 
	11.C2.2 Sử dụng AI tạo sinh để lập kịch bản phân cảnh (storyboard) và tạo giọng đọc (AI Voice) hoặc nhạc nền từ văn bản.
11.A1.1 Ứng dụng AI để phân tích và đánh giá chất lượng đoạn phim (tự động nhận diện bối cảnh, đề xuất cắt ghép hoặc tạo phụ đề tự động).

	33
	65, 66
	Bài 30. Biên tập phim
	1LT + 1TH
	Máy tính
	Lớp học
	3.1.NC1.a  Sử dụng được một số công cụ cơ bản biên tập phim: Chỉnh sửa hình ảnh, âm thanh, tạo phụ đề, tạo các hiệu ứng chuyển cảnh, căn chỉnh thời gian.
5.1.NC1.a Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống 
	11.C2.1 Sử dụng AI tạo sinh để hỗ trợ biên tập nội dung (tạo kịch bản lời dẫn, gợi ý hiệu ứng chuyển cảnh) và gỡ lỗi (debug) các lỗi logic trong dòng thời gian (timeline).
11.A1.1 Sử dụng AI để phân tích và đánh giá chất lượng đoạn phim (nhận diện bố cục, gợi ý cắt ghép hoặc phụ đề tự động).

	34
	67, 68
	Bài 31. Thực hành tạo phim hoạt hình
	2TH
	Máy tính
	Phòng TH
	3.1.NC1.c Tạo được đoạn phim hoạt hình từ ảnh, có hội thoại giữa các nhận vật và có phụ đề.
	11.C2.1 Sử dụng AI tạo sinh để hỗ trợ xây dựng kịch bản phim hoạt hình, ý tưởng hội thoại và gợi ý hình ảnh minh họa cho các phân cảnh
[bookmark: _GoBack]11.C2.MR1 Sử dụng công cụ chuyển đổi văn bản thành giọng nói (Text-to-Speech) bằng AI để tạo hội thoại cho nhân vật hoạt hình.


	35
	69
	Ôn tập
	1
	Đề kiểm tra
	Lớp học
	

	35
	70
	Thi Cuối kì
	1
	
	
	




2. Chuyên đề lựa chọn (đối với cấp trung học phổ thông)
	STT
	Chuyên đề
(1)
	Số tiết
(2)
	Thời điểm
(3)
	Thiết bị dạy học
(4)
	Địa điểm dạy học
(5)

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	


(1) Tên bài học/chuyên đề được xây dựng từ nội dung/chủ đề (được lấy nguyên hoặc thiết kế lại phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường) theo chương trình, sách giáo khoa môn học/hoạt động giáo dục.
(2) Số tiết được sử dụng để thực hiện bài dạy/chuyên đề.
(3) Tuần thực hiện bài học/chuyên đề.
(4) Thiết bị dạy học được sử dụng để tổ chức dạy học.
(5) Địa điểm tổ chức hoạt động dạy học (lớp học, phòng học bộ môn, phòng đa năng, bãi tập, tại di sản, thực địa...).
II. Nhiệm vụ khác (nếu có): (Bồi dưỡng học sinh giỏi; Tổ chức hoạt động giáo dục...)
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
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